Phụ lục 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ THỌ

(BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ -UBND     ngày      tháng  9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Tên báo cáo
	Nội dung báo cáo
	VB quy định báo cáo
	Ngành, lĩnh vực
	Hình thức thực hiện báo cáo
	Cơ quan nhận báo cáo
	Cơ quan thực hiện báo cáo
	Tên cơ quan/ đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

	
	
	
	
	
	BC giấy
	BC qua hệ thống phần mềm
	
	Cá nhân
	Tổ chức
	

	1. 
	Báo cáo tình hình đầu tư phát triển hàng năm; Kế hoạch năm tiếp theo
	Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đầu tư phát triển hàng năm; Kế hoạch năm tiếp theo
	Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
	Đầu tư công
	X
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	X
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2. 
	Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
	Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ theo thuyết minh được duyệt; tình hình sử dụng và giải ngân kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất
	Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)
	Hoạt động khoa học
	X
	phongqlkhpt

@gmail.com
	Sở Khoa học và Công nghệ
	X
	X
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3. 
	Báo cáo tình hình hoạt động, hiệu quả của dự án đổi mới công nghệ sau hỗ trợ kinh phí
	Tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị và công nhân vận hành máy móc, thiết bị; năng suất lao dộng, chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ; doanh thu, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; nhu cầu đổi mới công nghệ và tình hình tác động đến môi trường
	Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ (Điểm c, Khoản 6, Điều 12)
	Quản lý công nghệ
	X
	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	X
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4. 
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020)
	Báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
	Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 3/11/2016 của UBND tỉnh (Điểm 9, Khoản 5, Điều 1)

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)
	Sở hữu trí tuệ
	X
	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	X
	X
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5. 
	Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh (thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
	Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện; tình hình sử dụng kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
	Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 3/11/2016 của UBND tỉnh ( Điểm 6, Mục VI, Điều 1)

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)
	Ứng dụng chuyển giao
	X
	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	X
	X
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6. 
	Báo cáo sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II


	Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học trong học kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ trong học kỳ II


	Hướng dẫn nhiệm vụ năm học


	Giáo dục


	X
	vanphong.

sophutho

@moet.edu

.vn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	7. 
	Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp theo 


	Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, phương hướng, nhiệm vụ trong năm học tiếp theo


	Hướng dẫn nhiệm vụ năm học


	Giáo dục


	X
	vanphong.

sophutho

@moet.edu

.vn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	8. 
	Báo cáo tình hình nghỉ lễ


	Báo cáo tình hình thực hiện, sự cố bất thường xảy ra trong các ngày nghỉ lễ trong năm như: Tết Nguyên đán, giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5, Quốc Khánh


	Theo Công văn của Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh


	Giáo dục


	X
	vanphong.

sophutho

@moet.edu

.vn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	9. 
	Báo cáo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ PT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020


	Báo cáo kết quả 


	Kế hoạch số 
3147/KH-UBND, ngày 13/08/2012


	Giáo dục


	X


	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	10. 
	Báo cáo thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020


	Báo cáo kết quả


	Kế hoạch số 
378/KH-UBND, ngày 7/02/2017


	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	11. 
	Báo cáo tiếp tục thực hiện NQ số 45/NQ-CP, ngày 11/9/2017 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2017-2020


	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm


	Kế hoạch số 
1565/KH-UBND, 
ngày 20/4/2017


	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	12. 
	Công tác GD ATGT trong trường học
	Báo cáo kết quả


	KH số 14/KH-BATGT ngày 09/01/2017
	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	13. 
	Công tác phòng, chống tội phạm
	Báo cáo kết quả


	KH số 923/KH-UBND ngày 15/3/2017
	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	14. 
	Công tác phòng chống mua bán người
	Báo cáo kết quả


	KH số 1069/KH-BCĐ ngày 23/3/2017


	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	15. 
	Công tác phòng chống ma túy


	Báo cáo kết quả


	KH số 1070/KH-BCĐ ngày 23/3/2017


	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	16. 
	Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc


	Báo cáo kết quả


	KH số 486/KH-BCĐ ngày 16/02/2017


	Giáo dục


	X
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	17. 
	Báo cáo sơ kết học kỳ I công tác CTTT&PC


	Báo cáo công tác chính trị tư tưởng và pháp chế


	VB hướng dẫn nhiệm vụ năm học


	Giáo dục


	X
	phongcthssv.

sophutho@

moet.edu.vn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	18. 
	Báo cáo tổng kết công tác CTTT&PC


	Báo cáo công tác chính trị tư tưởng và pháp chế


	VB hướng dẫn nhiệm vụ năm học


	Giáo dục


	X
	phongcthssv.

sophutho@

moet.edu.vn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	19. 
	Báo cáo công tác giáo dục đạo đức lối sống HSSV


	Báo cáo công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV


	Kế hoạch 1181/KH-SGD&ĐT


	Giáo dục


	X
	phongcthssv.

sophutho@

moet.edu.vn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	20. 
	Báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017
	Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017
	Văn bản số 189/STTTT-CNTT ngày 26/5/2017  của Sở Thông tin và Truyền thông
	Công nghệ thông tin
	X
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	X
	Sở Thông tin và Truyền thông
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